(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 18/05/2023)

	CÔNG TY ……………………………………………
Đc: …………………………………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	Stt
	Tên chỉ tiêu
	Mô tả dịch vụ
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)


	1
	DO
	-  Quan trắc chất lượng nước nguồn tiếp nhận tại 02 vị trí:
+ Vị trí 1: Trên kênh tiêu Kim Đôi cách điểm xả thải về phía hạ lưu 100m; 
+ Vị trí 2: Trên kênh tiêu Kim Đôi cách điểm xả thải về phía thượng lưu 100m
	02
	
	

	2
	Clorua (Cl-) 
	
	02
	
	

	3
	Florua (F-)
	
	02
	
	

	4
	Nitrit (NO2- tính theo N)
	
	02
	
	

	5
	Xianua 
	
	02
	
	

	6
	Asen (As) 
	
	02
	
	

	7
	Cd
	
	02
	
	

	8
	Chì (Pb
	
	02
	
	

	9
	Cr (VI)
	
	02
	
	

	10
	Tổng Cr
	
	02
	
	

	11
	Cu
	
	02
	
	

	12
	Zn
	
	02
	
	

	13
	Ni
	
	02
	
	

	14
	Mn 
	
	02
	
	

	15
	Thủy ngân (Hg) 
	
	02
	
	

	16
	Fe
	
	02
	
	

	17
	Chất hoạt động bề mặt
	
	02
	
	

	18
	Aldrin
	
	02
	
	

	19
	Benzen hexachloride (BHC)
	
	02
	
	

	20
	Dieldrin
	
	02
	
	

	21
	DDTs
	
	02
	
	

	22
	Heptachlor & Heptachlorepoxide
	
	02
	
	

	23
	Tổng phenol
	
	02
	
	

	24
	Tổng dầu, mỡ
	
	02
	
	

	25
	Tổng các bon hữu cơ
	
	02
	
	

	26
	E.coli
	
	02
	
	

	Tổng
	
	


Bằng chữ: …………………………………./.
  - Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,





Ngày ……tháng……năm 2023
... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.







     ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.
· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ( ……. tháng).
